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A USAID partner collaborator, Bui 
Quy Hoi, right, speaks with a 
project beneficiary in Hai Phong. 
(Photo: NAV) 

USAID and HIV/AIDS 
The United States Agency for International Development (USAID) 
began supporting HIV/AIDS programs in Vietnam in the mid-1990s.  
In June 2004, HIV/AIDS funding to Vietnam was increased 
substantially under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief (PEPFAR).  Under PEPFAR, USAID works closely with other 
U.S. government agencies including Health and Human 
Services/Centers for Disease Control and Prevention, the U.S. 
Department of State and the U.S. Department of Defense.  USAID 
works in collaboration with and through the Socialist Republic of 
Vietnam at the national, provincial, and district levels, civil society 
groups, and nongovernmental and mass organizations such as the 
Women’s Union to deliver prevention, care and treatment services, 
and advocate for policies that will improve access to and the quality 
of HIV/AIDS services and strengthen the overall health system. 

Vietnam has been able to maintain a low prevalence of HIV in the 
general population at around 0.43%.  With an estimated 243,000 
people in Vietnam infected with HIV, only 25% of those needing anti-
retroviral treatment are currently receiving it.  HIV prevalence among 
injecting drug users is just over 20% and continues to drive the 
spread of the virus to other populations. 
 
Targeting At-Risk Populations 
USAID supports comprehensive HIV interventions to prevent HIV 
transmission among most at risk populations including injecting drug 
users and their partners, commercial sex workers, potential male 
clients of sex workers, and men who have sex with men.  Clinical and 
home based care and treatment initiatives help to extend lives, 
improve health and increase quality of life for those infected and 
affected by HIV, including orphans and vulnerable children.  USAID 
implements its HIV/AIDS program through six primary and 28 sub-
partners. Based on epidemiology and collaboration with the host 
government, USAID’s HIV efforts are currently directed in nine 
provinces: Dien Bien, Hai Phong, Hanoi, Lao Cai, and Quang Ninh in 
the North; Nghe An in the Central region; and An Giang, Can Tho, 
and Ho Chi Minh City in the South.  In 2009, USAID assistance was 
$43.5 million of the total $89 million PEPFAR Vietnam budget.   

Key PEPFAR Results 
Since 2005, PEPFAR has supported life-saving antiretroviral 
treatment for more than 23,000 people, and provided care to more 
than 8,000 orphans and vulnerable children.  PEFPAR programs 
reached more than 59,000 people living with HIV last year alone.  In 
May 2008, after two years of planning, Vietnam launched six pilot 
methadone clinics in Hai Phong and Ho Chi Minh City to treat 
individuals addicted to heroin.  Vietnam is the only country employing 
PEPFAR funds to support medication-assisted therapy. 

Main USAID Implementing Partners 
USAID’s primary implementing partners are Family Health 
International, Population Services International, PACT,  Management 
Sciences for Health, Abt Associates, Chemonics, PATH, UNAIDS, 
WHO and the UNODC. 
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Một cộng tác viên trong một 
chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS do một đối tác của 
USAID thực hiện, anh Bùi Quý 
Hợi, đang trò chuyện với một 
khách hàng hưởng lợi từ dự án tại 
Hải Phòng. (Photo: NAV) 

USAID và HIV/AIDS 
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ các chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ giữa thập niên 1990.  Vào 
tháng 6 năm 2004, kinh phí phòng phống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng 
lên đáng kể cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa 
Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR).  Trong khuôn khổ PEPFAR, 
USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ 
bao gồm Bộ Y tế Phúc lợi Con người/Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng 
Dịch bệnh, Bộ Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.  USAID phối hợp 
cùng và thông qua Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở 
cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã, các nhóm xã hội dân sự, và các tổ 
chức phi chính phủ và đoàn thể để thực hiện các hoạt động phòng 
chống, chăm sóc và điều trị, cũng như vận động chính sách nhằm tăng 
khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và cải thiện 
hệ thống y tế tổng thể.    

Việt Nam đang duy trì một tỉ lệ dân số nhiễm HIV thấp, khoảng 0.43%.  
Với con số ước tính khoảng 243.000 người Việt Nam nhiễm HIV, hiện 
chỉ có 25% trong số bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng virus 
(ARV) được điều trị.  Tỉ lệ nhiễm HIV trong số người tiêm chích ma túy 
chỉ khoảng hơn 20% và HIV tiếp tục lây lan sang các nhóm người khác.  

Tiếp cận các nhóm dân cư có nguy cơ cao  
USAID hỗ trợ các hoạt động can thiệp toàn diện để dự phòng lây truyền 
HIV trong các nhóm dân cư có nguy cơ cao, gồm nhóm tiêm chích ma 
túy và bạn tình, nhóm hoạt động mại dâm, nhóm khách hàng nam giới 
của gái mại dâm, và nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Các 
hoạt động chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà giúp kéo dài 
cuộc sống, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
những người nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi HIV, bao gồm cả các trẻ em 
mồ côi và bị tổn thương.  USAID thực hiện chương trình phòng chống 
HIV/AIDS thông qua sáu đối tác trực tiếp và 28 đối tác gián tiếp. Dựa 
trên tình hình dịch và phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các nỗ lực về 
phòng chống HIV/AIDS của USAID hiện nay đang có mặt ở 9 tỉnh: Điện 
Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, và Quảng Ninh (miền Bắc), Nghệ An 
(miền Trung); và An Giang, Cần Thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh (miền 
Nam).  Trong năm 2009, viện trợ của USAID trị giá $43.5 triệu trong tổng 
số ngân sách $89 triệu của PEPFAR tại Việt Nam.   

Các kết quả chính của PEPFAR  
Từ năm 2005, PEPFAR đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) 
kéo dài sự sống cho hơn 23.000 người, chăm sóc cho gần 8.000 trẻ em 
mồ côi và bị tổn thương.  Các chương trình của PEPFAR đã tiếp cận 
hơn 59.000 người bị ảnh hưởng bởi HIV chỉ riêng trong năm ngoái. 
Tháng 5 năm 2008, sau hai năm lập kế hoạch, Việt Nam đã khai trương 
sáu phòng khám thực hiện chương trình thí điểm điều trị cai nghiện ma 
túy bằng methadone ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh để điều trị 
người nghiện heroin.  Việt Nam là nước duy nhất nhận hỗ trợ của 
PEPFAR nhằm sử dụng dược phẩm để điều trị cai nghiện. 

Các đối tác thực hiện chương trình chính của USAID  
Các đối tác chính thực hiện các hoạt động phòng chống HIV/AIDS thuộc 
PEPFAR gồm: tổ chức Sức khỏe Gia đình quốc tế (FHI), Dịch vụ Dân số 
quốc tế (PSI), PACT, Quản lý khoa học Y tế (MSH), Abt Associates, 
Chemonics, PATH, Chương trình Phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV 
(UNAIDS), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và Văn phòng Phòng chống 
Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC).  


